
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

107/3/2A Bắc Sơn, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

16/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ICT VŨNG TÀU

3502510810

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét, mạng điện thoại, thiết bị 
bảo vệ, báo động, hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy vi tính, linh kiện máy vi tính và các 
thiết bị an ninh (camera, thiết bị báo động, báo cháy)

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thẻ internet. Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông.

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, hàng hải, dầu khí; Bán buôn máy móc, thiết 
bị điện, vật liệu điện

4659

8. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Sửa chữa máy vi tính

9511

9. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

10. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy lạnh, máy giặt, 
máy nước nóng, tủ lạnh

9522

12. Lập trình máy vi tính 6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ICT VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICT VUNG TAU COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ICT VŨNG TÀU CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972.934 243
Email: ictvungtau@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: Nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, từ dữ liệu 
do khách hàng cung cấp.

6311

16. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết kế Website.

6312

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, 
nội, ngoại thất công trình, mạng thông tin liên lạc, đường dây 
và trạm biến áp đến 35Kv, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, 
chống sét; Giám sát công trình dân dụng, công trình điện, điện 
tử, thông tin liên lạc;

7110

19. Quảng cáo 7310

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô

4933

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

32. Sửa chữa thiết bị điện 3314

33. Xây dựng nhà để ở 4101

34. Xây dựng công trình điện 4221

35. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

36. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình viễn thông

4223
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2.000.000.000 VNĐ

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 Kv

4299

38. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống điện, báo cháy, báo trộm, 
camera quan sát

4321(Chính)

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và 
thiết bị vi tính.

4741

40. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn.

4742

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042091021035

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 37 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 107/3/2A Bắc Sơn, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

DƯƠNG VĂN HẢI Nam
15/02/1991 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042091021035
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 37 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 107/3/2A Bắc Sơn, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN HẢI Nam

15/02/1991 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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